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BÀI 17
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
TỪ SAU NGÀY 2 - 9 - 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 - 12 -1946


A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo
I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
Đọc sách giáo khoa mục I bài 17, trang 121-  122
II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính
Đọc sách giáo khoa mục II bài 17, trang 122- 125
III.	Đấu tranh chống ngọai xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng
Đọc sách giáo khoa mục IIbài 17, trang 125- 129
B. Kiến thức cần ghi nhớ
I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
1. Khó khăn
Giặc ngòai, thù trong: quân Đồng minh (Trung Hoa dân quốc, quân Anh) kéo vào nước ta giải giáp quân nhật, theo sau là bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hòng cướp chính quyền của ta.
Chính quyền: vừa mới thành lập, chưa được củng cố, lực lượng vũ trang còn yếu…
Kinh tế: nạn chưa khắc phục được, hàng hóa khan hiếm, , đời sống nhân dân khó khăn.
Tài chính cạn kiệt, ngân khố trống rỗng. 
Văn hóa: hơn 90% dân số mù chữ.
2. Thuận lợi
Đất nước đã độc lập, nhân dân đã giành quyền làm chủ, phấn khởi, gắn bó với chế độ.
Cách mạng Việt Nam có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo. 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao 
II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính
1. Xây dựng chính quyền
Ngày 6 - 1 - 1946, tiến hành thắng lợi tổng tuyển cử trên cả nước bầu được 333 đại biểu vào Quốc hội .
Tháng  3 - 1946, Quốc Hội thông qua qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến.
Tháng 11 - 1946, Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua.
Ở các địa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
Tháng 5 - 1946, Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời.
2. Giải quyết nạn đói
Tổ chức quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước.
Tăng gia sản xuất Nạn đói dần dần bị đẩy lùi. 
3. Giải quyết nạn dốt
Nha Bình dân học vụ được thành lập, xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu học viên.
Trường học các cấp sớm được khai giảng, nội dung và phương pháp bước đầu được thay đổi theo tinh thần dân tộc - dân chủ.
4. Giải quyết khó khăn về tài chính
Chính phủ kêu gọi sự đóng góp của nhân dân. Nhân dân đóng góp  được 370 kí vàng, 60 triệu đồng 
Tháng 11 – 1946 đồng tiền Việt Nam được lưu hành trong cả nước.
III.	Đấu tranh chống ngọai xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng
1. Kháng chiến chống TD Pháp trở lại xâm lược ở Nam bộ
Đêm 22 rạng 23 - 9 - 1945 Pháp nổ súng đánh úp Ủy ban nhân dân Nam bộ, tái xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
Quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn cùng với quân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên chống Pháp xâm lược: 
Trung ương Đảng và chính phủ quyết tâm lãnh đạo kháng chiến, huy động cả nước chi viện cho Nam Bộ, Nam Trung Bộ kháng chiến.
2. Đấu tranh với Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở miền Bắc
· Đảng chủ trương hòa hõan với Trung Hoa Dân Quốc để đánh Pháp ở Nam Bộ.
· Ta đã nhân nhượng cho  các đảng Việt Quốc,Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội, 4 ghế Bộ trưởng, 1 ghế Phó Chủ tịch nước (Nguyễn Hải Thần lãnh tụ Việt Cách). Cung cấp một phần lương thực, phương tiện giao thông vận tải, nhận lưu hành tiền Trung Quốc trên thị trường.
· Đảng ta tuyên bố “tự giải thể”, tạm thời rút vào họat động bí mật.
· Đối với các tổ chức phản cách mạng, vạch trần âm mưu chia rẽ, phá họai của chúng. Những cá nhân, tổ chức phản động có bằng chứng thì trừng trị theo pháp luật.
3. Hòa hõan với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta
Ngày 28 - 2 - 1946, Hiệp ước Hoa – Pháp được kí kết. Pháp được mang quân ra Bắc thế quân Trung Hoa Dân Quốc giải giáp quân Nhật, quân Trung Hoa Dân Quốc rút quân về nước…
Ngày 6 - 3 - 1946, Đảng ta chọn giải pháp “hòa để tiến”, ta kí Hiệp định Sơ bộ với Pháp:
+ Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do, có chính phủ; nghị viện, quân đội, tài chính riêng, là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối liên hiệp Pháp.
+ Ta cho Pháp mang 15.000 quân ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân Quốc và sẽ rút dần trong 5 năm.
+ Hai bên ngừng bắn ở phía Nam tạo không khí thuận lợi đi đến đàm phán chính thức.
Ý nghĩa: kí Hiệp định Sơ bộ ta tránh được cuộc chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc, đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước, có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng
      
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn
Câu 1. Nội dung, ý nghĩa Hiệp định Sơ bộ 6.3.1946?
Tham khảo SGK trang 128
Câu 2. Đảng và chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như the61nna2o đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6.3.1946 và từ ngày 6.3.1946/
[bookmark: _GoBack]Tham khảo SGK trang 125- 129?
2. Bài tập tự luyện
Câu 1:  Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 chứng tỏ
A. Sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù.
B. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta.
C. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.
D. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta.
Câu 2:  Lí do quan trọng nhất Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với quân Trung Hoa Dân Quốc để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân Quốc?
A. Tránh trường hợp phải chiến đấu chống nhiều kẻ thù cùng lúc.
B. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh.
C. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.
D. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.
Câu 3:  Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quan trọng nhất?
A. Lập hũ gạo cứu đói.
B. Tổ chức Ngày đồng tâm.
C. Tăng gia sản xuất.
D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ.
Câu 4:  Sau cuộc bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân, ủy ban hành chính các cấp đã được thành lập ở khu vực nào ?
A. Bắc Bộ, Nam Bộ.	B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
C. Bắc Bộ, Trung Bộ.	D. Bắc Bộ, Nam Trung Bộ.
Câu 5:  Quân và dân ta ở địa phương nào mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược?
A. Sài Gòn - Chợ Lớn.	B. Nam Bộ.	C. Trung Bộ.	D. Bến Tre.
D. Nội dung chuẩn bị
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài  18
E. Đáp án bài tập tự luyện

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	A
	C
	C
	A
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